
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 02
NĂM HỌC 2019-2020 - HỆ: CAO ĐẲNG - KHOA: NGOẠI NGỮ DU LỊCH -

KHÓA HỌC: 16 - C.NGÀNH:TIẾNG ANH_QUẢN TRỊ  LH, HDDL
(Kèm theo quyết định số ............................ ngày .......... tháng ........ năm ..............)

Số tiền HB
Xếp loại

HB
Điểm
RL

Điểm
học tập

TÊN LỚP
NGÀY
SINH

HỌ VÀ TÊNMÃ SVTT
Điểm học tập và rèn luyện

19202062052 C16HB21 Nguyễn Chí Khang 8,07 86 Giỏi13/08/1999 4.675.000

19202062049 C16HB22 Vũ Lan Hương 7,94 83 Khá28/12/2001 4.250.000

19202062096 C16HB13 Trịnh Song Toàn 7,89 81 Khá20/09/2001 4.250.000

19202062086 C16HB24 Nguyễn Đình Thông 7,88 86 Khá08/01/1998 4.250.000

19202062029 C16HB25 Nguyễn Thị Hằng 7,82 85 Khá15/03/2001 4.250.000

19202062091 C16HB16 Nguyễn Thị Thuý 7,82 81 Khá16/07/1998 4.250.000

19202062067 C16HB27 Nguyễn Nhật Minh 7,73 84 Khá10/08/1998 4.250.000

Tổng tiềnTổng số 7 30.175.000

Ghi chú:

Tổng số HSSV:  7  HSSV

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Cao Khải


